
ĐVT: đồng

8% 10%

I Danh mục mua sắm      2.797.287.768 

1 Máy tính để bàn Bộ 114 10.072.727 1.148.290.878 114.829.088 1.263.119.966

2 Máy tính để bàn Bộ 12 9.636.364 115.636.368 11.563.637 127.200.005

3 Máy in Cái 9 2.909.091 26.181.819 2.618.182 28.800.001

4
Bộ bàn ghế học sinh hai 

chỗ ngồi rời (cỡ số V)
Bộ 711 1.508.333 1.072.424.763 85.793.981 1.158.218.744

5
Bộ bàn ghế học sinh hai 

chỗ ngồi rời (cỡ số VI)
Bộ 131 1.554.630 203.656.530 16.292.522 219.949.052

II Chi phí tƣ vấn 10.266.000

-
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu 
1 9.505.556 9.505.556 760.444 10.266.000

III Chi phí khác 25.000.000

- Chi phí thẩm định giá 1 23.148.148 23.148.148 1.851.852 25.000.000

Tổng cộng 2.832.553.768    

Tổng cộng (làm tròn) 2.832.554.000    

Đơn giá theo 

Chứng thư thẩm 

định giá số 

103/ĐS-CIVS 

ngày 10/9/2024 

của Công ty Cổ 

phần Thông tin và 

Thẩm định giá 

Miền Trung

ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá

DỰ TOÁN GÓI THẦU: MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG THEO PHƢƠNG THỨC TẬP TRUNG (đợt 2 năm 2024)

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày     /   /2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

Ghi chúTT Tên thiết bị, tài sản

Thuế VAT 
Thành tiền 

trƣớc thuế

Thành tiền sau 

thuế
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